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Đề 5 

1.Khoanh vào chữ (A, B, C, D) đặt trước câu trả lời đúng: 

Có 3 số tròn chục bé hơn 40 là: 

A.50 ; 60 ; 70 

B. 30 ; 20 ; 0 

C.10 ; 20 ; 30 

D.0 ; 10 ; 20 

2.Nối phép tính có kết quả thích hợp với ô trống theo mẫu: 

 

3.Cho phép tính: 47 – 25 = 22 

Hãy ghi Đ (đúng) hoặc sai (S) vào chỗ chấm: 

a.22 là tổng : ..... 

b. 47 và 25 là số hạng : ..... 

c. 47 là số trừ: ..... 

d. 25 là số trừ: ..... 

4. 

a.Tính:  

50dm + 45dm = ..................... 

90kg – 30kg – 20kg = ................ 

b.Đặt tính rồi tính: 

24 + 66                                 49 + 37 
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................                             .................. 

................                             .................. 

................                             .................. 

5.Giải bài toán theo tóm tắt: 

Bao xanh có: 18kg gạo 

Bao trắng nhiều hơn bao xanh: 7kg gạo 

Bao trắng có: .....kg gạo? 

Bài giải 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

6.Ghi số thích hợp vào chỗ chấm: 

 

Hình vẽ bên có: 

..... hình tam giác 

..... hình tứ giác 

 

 


